
 

DANH SÁCH ỨNG VIÊN  

ĐỦ ĐIỀU KIỆN THAM DỰ XÉT TUYỂN SINH VIÊN XUẤT SẮC HỌC VIỆN NGOẠI GIAO NĂM  2026 

STT SBD Họ và tên đệm Tên 
Giới  

tính 

Ngày tháng 

năm sinh 
Vị trí đăng ký dự tuyển 

Ngoại ngữ 

đăng ký dự thi 

1 001 Nguyễn Thanh Bình Nam 15/06/2004 

- Trợ lý nghiên cứu Viện Nghiên cứu chiến lược 

ngoại giao 

- Trợ giảng Khoa Chính trị quốc tế và Ngoại giao 

Tiếng Anh 

2 002 Hà Quỳnh Chi Nữ 03/03/2004 

- Trợ lý nghiên cứu Viện Nghiên cứu chiến lược 

ngoại giao 

- Trợ giảng Khoa Chính trị quốc tế và Ngoại giao 

Tiếng Anh 

3 003 Lương Hoàng Dương Nữ 21/08/2004 

- Trợ lý nghiên cứu Viện Nghiên cứu chiến lược 

ngoại giao 

- Trợ giảng Khoa Chính trị quốc tế và Ngoại giao 

Tiếng Anh 

4 004 Trịnh Trung Hiếu Nam 03/09/2004 

- Trợ lý nghiên cứu Viện Nghiên cứu chiến lược 

ngoại giao 

- Trợ giảng Khoa Chính trị quốc tế và Ngoại giao 

Tiếng Anh 

5 005 Trần Thương Huyền Nữ 03/11/2004 

- Trợ lý nghiên cứu Viện Nghiên cứu chiến lược 

ngoại giao 

- Trợ giảng Khoa Chính trị quốc tế và Ngoại giao 

Tiếng Anh 

6 006 Đào Nguyễn Mai Khanh Nữ 27/08/2004 

- Trợ lý nghiên cứu Viện Nghiên cứu chiến lược 

ngoại giao 

- Trợ giảng Khoa Chính trị quốc tế và Ngoại giao 

Tiếng Anh 
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7 007 Bạch Hoàng Diệu Linh Nữ 30/01/2004 

- Trợ lý nghiên cứu Viện Nghiên cứu chiến lược 

ngoại giao 

- Chuyên viên Ban Khoa học, Thông tin và Tạp 

chí Nghiên cứu quốc tế 

Tiếng Anh 

8 008 Phạm Phương Linh Nữ 05/12/2004 

- Trợ lý nghiên cứu Viện Nghiên cứu chiến lược 

ngoại giao 

- Trợ giảng Khoa Chính trị quốc tế và Ngoại giao 

Tiếng Anh 

9 009 Tá Mai Linh Nữ 28/07/2003 

- Trợ lý nghiên cứu Viện Nghiên cứu chiến lược 

ngoại giao 

- Trợ giảng Khoa Chính trị quốc tế và Ngoại giao 

Tiếng Anh 

10 010 Nguyễn Thị Ngọc Mai Nữ 19/02/2004 

- Trợ lý nghiên cứu Viện Nghiên cứu chiến lược 

ngoại giao 

- Trợ giảng Khoa Chính trị quốc tế và Ngoại giao 

Tiếng Anh 

11 011 Lê Chí Nam Nam 23/07/2004 
Trợ lý nghiên cứu Viện Nghiên cứu chiến lược 

ngoại giao 
Tiếng Anh 

12 012 Tống Đức Thái Nam 03/12/2004 
Trợ lý nghiên cứu Viện Nghiên cứu chiến lược 

ngoại giao 
Tiếng Anh 

13 013 Nông Ngọc Diệp Nữ 02/12/2004 
- Trợ lý nghiên cứu Viện Biển Đông 

- Trợ giảng Khoa Luật quốc tế 
Tiếng Anh 

14 014 Nguyễn Hiểu Minh Nam 27/01/2004 
- Trợ lý nghiên cứu Viện Biển Đông 

- Trợ giảng Khoa Luật quốc tế 
Tiếng Anh 

15 015 Nguyễn Minh Nhuận Nam 12/09/2004 Trợ lý nghiên cứu Viện Biển Đông Tiếng Anh 

16 016 Nguyễn Thanh Hòa Nữ 19/04/2004 Trợ giảng Khoa Chính trị quốc tế và Ngoại giao Tiếng Anh 



STT SBD Họ và tên đệm Tên 
Giới  

tính 

Ngày tháng 

năm sinh 
Vị trí đăng ký dự tuyển 

Ngoại ngữ 

đăng ký dự thi 

17 017 Nguyễn Hoàng Linh Nữ 15/10/2004 Trợ giảng Khoa Chính trị quốc tế và Ngoại giao Tiếng Nhật 

18 018 Đinh Trần Yến Nhi Nữ 08/12/2002 Trợ giảng Khoa Chính trị quốc tế và Ngoại giao Tiếng Anh 

19 019 Trần Như Quỳnh Nữ 30/08/2004 Trợ giảng Khoa Chính trị quốc tế và Ngoại giao Tiếng Hàn 

20 020 Lê Hoàng Dũng Nam 30/09/2003 Trợ giảng Khoa Luật quốc tế Tiếng Anh 

21 021 Phạm Quốc Hào Nam 31/08/2004 Trợ giảng Khoa Luật quốc tế Tiếng Anh 

22 022 Dương Duy Khang Nam 04/07/2004 Trợ giảng Khoa Luật quốc tế Tiếng Anh 

23 023 Trần Hiếu Minh Nữ 27/01/2004 Trợ giảng Khoa Luật quốc tế Tiếng Anh 

24 024 Lê Xuân Tùng Nam 19/01/2004 Trợ giảng Khoa Luật quốc tế Tiếng Anh 

25 025 Trần Hiền Thảo Nữ 12/10/2004 Trợ giảng Khoa Kinh tế quốc tế Tiếng Anh 

26 026 Lại Đan Phương Nữ 02/10/2004 
Trợ giảng Khoa Truyền thông và Văn hóa đối 

ngoại 
Tiếng Anh 

27 027 Lê Thị Thanh Hồng Nữ 14/09/2004 Trợ giảng Khoa Ngoại ngữ Tiếng Anh 

28 028 Nguyễn Thị Thùy Linh Nữ 08/08/2003 Trợ giảng Khoa Ngoại ngữ Tiếng Anh 

29 029 Hoàng Kim Duyên Nữ 13/01/2004 
Chuyên viên/ Nghiên cứu viên Ban Khoa học, 

Thông tin và Tạp chí Nghiên cứu quốc tế 
Tiếng Anh 

30 030 Nguyễn Thúy Hồng Nữ 11/06/2004 
Chuyên viên/ Nghiên cứu viên Ban Khoa học, 

Thông tin và Tạp chí Nghiên cứu quốc tế 
Tiếng Anh 

31 031 Nguyễn Khánh Linh Nữ 14/11/2004 
Chuyên viên Ban Khoa học, Thông tin và Tạp chí 

Nghiên cứu quốc tế 
Tiếng Anh 

32 032 Nguyễn Văn Toàn Nam 16/11/2004 
Chuyên viên/ Nghiên cứu viên Ban Khoa học, 

Thông tin và Tạp chí Nghiên cứu quốc tế 
Tiếng Anh 
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Lý do 

1 Nguyễn Đình Tài Nam 13/09/2003 

- Trợ lý nghiên cứu Viện Biển Đông 

- Trợ giảng Khoa Luật quốc tế 

Tiếng Anh 
Không thuộc nhóm 5% sinh viên có 

điểm TBCHT cao nhất của khóa 

2 Nguyễn Linh Lan Nữ 16/08/2003 Trợ lý nghiên cứu Viện Biển Đông Tiếng Anh 
Không thuộc nhóm 5% sinh viên có 

điểm TBCHT cao nhất của khóa 

3 Đoàn Thị Anh Đào Nữ 11/04/2004 Trợ giảng Khoa Kinh tế quốc tế Tiếng Anh 
IELTS 6.5 không đạt theo yêu cầu 

VTVL 

4 Nguyễn Lâm Hoàng Mai Nữ 08/12/2003 Trợ giảng Khoa Ngoại ngữ Tiếng Anh 
Không thuộc nhóm 5% sinh viên có 

điểm TBCHT cao nhất của khóa 
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